


















PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1  
Nguyễn Văn 

Thuyết 
 Chủ tịch 

HĐQT 
     12/04/2021   Người nội 

bộ 

2  
Nguyễn Văn 

Dũng 
 

TV HĐQT 

kiêm TGĐ; 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

     23/05/2021   Người nội 

bộ 

3  Vũ Ngọc Định  
TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

     23/05/2021   Người nội 

bộ 

4  
Nguyễn Văn 

Khoa 
 

TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

     15/08/2020   Người nội 

bộ 

5  
Trần Thị 

Thanh Giang 
 TV độc lập 

HĐQT 
     23/05/2021   Người nội 

bộ 

6  
Nguyễn Chí 

Kiên 
 TV HĐQT      18/04/2019 

29/04/

2022 
 

Người nội 

bộ 

7  Bùi Lê Quang  

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

     23/05/2021   
Người nội 

bộ 

8  
Nguyễn Thu 

Vân 
 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

     29/04/2022   
Người nội 

bộ 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

9  
Dư Thị Hải 

Yến 
 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 
     29/02/2020   

Người nội 

bộ 

10  
Nguyễn Văn 

Dũng 
 

Tổng Giám 

đốc 
     23/05/2021   

Người nội 

bộ 

11  
Phan Mạnh 

Hùng 
 Phó TGĐ      16/07/2020   

Người nội 

bộ 

12  Vũ Ngọc Định  Phó TGĐ      05/07/2021   
Người nội 

bộ 

13  
Nguyễn Văn 

Khoa 
 Phó TGĐ      11/01/2021   

Người nội 

bộ 

14  
Đặng Văn 

Thắng 
 Phó TGĐ      27/02/2021   

Người nội 

bộ 

15  
Trịnh Văn 

Thiềm 
 Phó TGĐ      27/02/2021   

Người nội 

bộ 

16  
Trịnh Văn 

Thiệm 
 Phó TGĐ      27/02/2021 

19/01/

2022 
 

Người nội 

bộ 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

17  
Nguyễn Chí 

Kiên 
 Phó TGĐ       

10/03/

2022 
 

Người nội 

bộ 

18  
Phạm Thu 

Hằng 
 Phó TGĐ      27/02/2021 

10/03/

2022 
 

Người nội 

bộ 

19  
Phan Mạnh 

Hùng 
 

Kế toán 

trưởng 
     10/03/2022   

Người nội 

bộ 

20  
Nguyễn Thị 

Phương 
 

Kế toán 

trưởng 
     07/07/2021 

10/03/

2022 
 

Người nội 

bộ 

21  
Đỗ Mai 

Phương 
       25/02/2021   

Người nội 

bộ 

22  

Công ty CP -

Tập đoàn 

Thaigroup 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9 phường 

Đông Thành, 

Tp. Ninh Bình, 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700236999 

Cấp lần đầu 

ngày 

19/09/2007, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

21 ngày 

06/07/2021 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

THD sở 

hữu 

204.000.0

00 cổ phần 

(chiếm 

81,60% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con 

23  
Công ty 

TNHH Đầu tư 
  

Thôn Bồng 

Lạng, Xã 

Thanh Nghị, 

Huyện Thanh 

ĐKKD 0700757927 

Cấp lần 

đầu ngày 

31/07/201, 

cấp đăng 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh Hà 

  

THD sở 

hữu 

1.760.000 

cổ phần 

Công ty 

con 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

và Phát triển 

THD 

Liêm, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 

ký thay đổi 

lần 9 ngày 

22/01/2021 

Nam (chiếm 

88,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

24  

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Hà 

  

Thôn Lời, Xã 

Thanh Hương, 

Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 

ĐKKD 0700840205 

Cấp lần 

đầu ngày 

01/07/202, 

cấp đăng 

ký thay đổi 

lần 2 ngày 

04/01/2021 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh Hà 

Nam 

  

THD sở 

hữu 

2.000.000 

cổ phần 

(chiếm 

100,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con 

25  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

  

Số 5 – 7 phố 

Đào Duy Anh, 

phường Phương 

Mai, quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

ĐKKD 0100107067 

Cấp lần đầu 

ngày 

28/02/2008, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

9 ngày 

30/08/2019 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

THD sở 

hữu 

1.196.600 

cổ phần 

(chiếm 

17,20% 

vốn điều 

lệ công 

ty); 

Thaigroup 

sở hữu 

3.647.433 

(chiếm 

52,43% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

26  

Công ty cổ 

phần Enclave 

Phú Quốc 

  

Tổ 8 Khu tái 

định cư, khu 

phố 5, đường 

Dương Đông, 

TP. Phú Quốc, 

Kiên Giang 

ĐKKD 1702089392 

Cấp lần 

đầu ngày 

24/05/2017

, cấp đăng 

ký thay đổi 

lần 9 ngày 

09/05/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Kiên 

Giang 

  

Thaigroup 

sở hữu 

24.500.00

0 cổ phần 

(chiếm 

98,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

27  

Công ty Cổ 

phần Bình 

Minh Group 

  

Số 11A, phố 

Cát Linh, 

Phường Quốc 

Tử Giám, Quận 

Đống Đa, 

Thành phố Hà 

Nội 

ĐKKD 0107743103 

Cấp lần 

đầu ngày 

01/03/2017

, cấp đăng 

ký thay đổi 

lần 3 ngày 

27/08/2021 

Sở KHĐT 

thành phố 

Hà Nội 

  

Thaigroup 

sở hữu 

4.000.000 

cổ phần 

(chiếm 

80,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

 

28  

Công ty Cổ 

phần 

Thaicement 

Hà Tiên 

  

Số 58 Đường 

Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 

Vĩnh Lạc, 

Thành phố 

Rạch Giá, Tỉnh 

Kiên Giang, 

Việt Nam 

ĐKKD 1702224789 

Cấp lần 

đầu ngày 

22/03/2021

, cấp đăng 

ký thay đổi 

lần 1 ngày 

24/06/2021 

Sở KHĐT 

tỉnh Kiên 

Giang 

  

Thaigroup 

sở hữu 

1.764.000 

cổ phần 

(chiếm 

98,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

29  
Công ty Cổ 

phần Xuân 
  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

ĐKKD 3801158770 

Cấp lần 

đầu ngày 

25/10/2017

, cấp đăng 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Thaigroup 

sở hữu 

38.024.00

0 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Thành Bình 

Phước 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam 

ký thay đổi 

lần 1 ngày 

26/01/2022 

cổ phần 

(chiếm 

98,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

(Đã giải 

thể theo 

thông báo 

ngày 

08/06/202

2) 

30  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Thaigroup 

Bình Phước 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam 

ĐKKD 3801172856 

Cấp lần 

đầu ngày 

15/05/2018

, cấp đăng 

ký thay đổi 

lần 1 ngày 

26/01/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Thaigroup 

sở hữu 

38.800.00

0 

cổ phần 

(chiếm 

100,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

 

(Đã giải 

thể theo 

thông báo 

ngày 

06/06/202

2) 

31  

Công ty Cổ 

phần Xi măng 

Kaito Hà Tiên 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam 

ĐKKD 3801096940 

Cấp lần đầu 

ngày 

27/03/2015, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

2 ngày 

21/01/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Thaigroup 

sở hữu 

304.000 

cổ phần 

(chiếm 

80,00% 

vốn điều 

lệ công ty) 

Công ty 

con của 

Thaigroup 

 

(Đã giải 

thể theo 

thông báo 

ngày 

06/06/202

2) 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

32  

Công ty cổ 

phần Tôn Đản 

Hà Nội 

  

Số 210 đường 

Trần Quang 

Khải, phường 

Tràng Tiền. 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

ĐKKD 0106590609 

Cấp lần đầu 

ngày 

03/07/2014, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

13 ngày 

08/02/2022 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

THD sở 

hữu 

27.240.69

6 cổ phần 

(chiếm 

19,52% 

vốn điều 

lệ công 

ty); 

Thaigroup 

sở hữu 

42.258.60

0 (chiếm 

30,285% 

vốn điều 

lệ công ty) 

 

Công ty 

liên kết, 

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

33  
Nguyễn Đức 

Thụy 
        

13/06/

2022 

Đã hoàn 

tất giao 

dịch 

chuyển 

nhượng 

toàn bộ cổ 

phần ngày 

13/06/202

2 

Cổ đông 

lớn sở 

hữu 

87.409.33

3 cổ phần 

(chiếm 

24,97% 

tổng số cổ 

phần của 

THD) 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

34  

Công ty Cổ 

phần Giám 

định Smart 

  

Tầng 16, tòa 

nhà B3.7 

Hacinco, đường 

Lê Văn Lương, 

Phường Nhân 

Chính, Quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội 

ĐKKD 0106720865 

Cấp lần đầu 

ngày 

22/12/2014 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

35  

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

Vinakanto 

  

Số 139, đường 

Cù Chính Lan, 

phố Tân Quý, 

Tân Thành, TP. 

Ninh Bình, 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700245980 

Cấp lần đầu 

ngày 

20/10/2007 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

36  

Công ty cổ 

phần tư vấn 

Xây dựng 

Vinakanto 

  

Số 140, phố 6, 

phường Đômg 

Thành, TP. 

Ninh Bình, 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700346159 

Cấp lần đầu 

ngày 

29/10/2007 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

37  

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Kế toán và 

Tư vấn thuế 

Việt Nam 

  

Số 94A, ngõ 

175 đường 

Xuân Thủy, 

Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

ĐKKD 0103080134 

Cấp lần đầu 

ngày 

10/12/2008 

Sở KHĐT 

thành phố 

Hà Nội 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 



S

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND

-Hộ 

chiếu- 

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

38  

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp Ninh 

Bình 

  

Số 139, phố 

Tân Quý, 

phường Tân 

Thành, TP. 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700299999 

Cấp lần đầu 

ngày 

01/09/2006 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

39  

Tổng công ty 

cổ phần bảo 

hiểm Xuân 

Thành 

  

Tầng 2, tòa nhà 

Thaiholdings, 

số 17, Tông 

Đản, phường 

Tràng Tiền, 

quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

ĐKKD 0104345961 

Cấp lần đầu 

ngày 

29/12/2009 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

   

Bên liên 

quan của 

Người nội 

bộ 

 



Phụ lục 2. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  

HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Tổng giá trị giao 

dịch  

(Đơn vị: đồng) 

Ghi chú 

1 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

Xây dựng 

Vinakanto 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

công ty (Phó TGĐ 

Đặng Văn Thắng) 

ĐKKD số 

2700346159 cấp 

lần đầu ngày 

29/10/2007 bởi 

Sở KHĐT tỉnh 

Ninh Bình 

Số 140, phố 6, 

phường Đômg 

Thành, TP. Ninh 

Bình, Ninh Bình 

01/01/2022

-

30/06/2022 

Nghị 

quyết số 

01/2022/

NQ-

ĐHĐCĐ/

THD 

ngày 

29/04/202

2 của Đại 

hội đồng 

cổ đông 

thường 

niên năm 

2022 

Bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ 
895,774,200 

 
Mua hàng hóa 

và sử dụng dịch 

vụ 

204,131,688,962 

2 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp Ninh 

Bình 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

công ty (Phó TGĐ 

Đặng Văn Thắng) 

ĐKKD số 

2700299999 cấp 

lần đầu ngày 

01/09/2006 bởi 

Sở KHĐT tỉnh 

Ninh Bình 

Số 139, phố Tân 

Quý, phường Tân 

Thành, TP. Ninh 

Bình 

Bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ 
236,686,534,320  

3 

Tổng Công ty 

Cổ phần Bảo 

hiểm Xuân 

Thành 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

công ty (Phó TGĐ 

Đặng Văn Thắng) 

ĐKKD số 

0104345961 cấp 

lần đầu ngày 

29/12/2009 bởi 

Sở KHĐT thành 

phố Hà Nội 

Tầng 2, tòa nhà 

Thaiholdings, số 

17, Tông Đản, 

phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ 
911,571,107  

4 
Công ty 

TNHH Xây 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

ĐKKD số 

2700245980 cấp 

Số 139, đường Cù 

Chính Lan, phố 

Bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ 
48,356,880,660  



dựng 

Vinakanto 

công ty (TV HĐQT 

Nguyễn Chí Kiên) 

lần đầu ngày 

20/10/2007 bởi 

Sở KHĐT tỉnh 

Ninh Bình 

Tân Quý, Tân 

Thành, TP. Ninh 

Bình, Ninh Bình 

Mua hàng hóa 

và sử dụng dịch 

vụ 

1,581,929,867 

5 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

Thương mại 

và Dịch vụ Bãi 

Thơm - Phú 

Quốc 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

công ty (Phó TGĐ 

Trịnh Văn Thiệm) 

ĐKKD số 

1702246126 cấp 

lần đầu ngày 

31/12/2021, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 3 ngày 

14/06/2022 bởi 

Sở KHĐT tỉnh 

Kiên Giang 

Tổ 8, Khu Tái 

định cư, Khu phố 

11, Phường 

Dương Đông , 

Thành phố Phú 

Quốc, Kiên Giang 

Nhận tiền vay 

trong kỳ 
550,200,000,000 

 

(tên cũ: Công 

ty cổ phần 

Thaispace) 

Nhận ký quỹ, ký 

cược ngắn hạn 
269,898,868,800 

 Góp vốn 173,000,000,000 
 Chi phí lãi vay 1,357,942,466 

6 

Công ty Cổ 

phần Tôn Đản 

Hà Nội 

Công ty liên kết, 

Người có liên quan 

của người nội bộ 

công ty 

ĐKKD số 

106590609 cấp 

lần đầu ngày 

03/07/2014, cấp 

đăng ký thay đổi 

lần 13 ngày 

08/02/2022 bởi 

Sở KHĐT thành 

phố Hà Nội 

Số 210 đường 

Trần Quang Khải, 

phường Tràng 

Tiền. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Nhận tiền vay 

trong kỳ 
50,000,000,000 

 

Mua hàng hóa 

và sử dụng dịch 

vụ 

2,084,400,000 

Trả tiền vay 

trong kỳ 
50,000,000,000 

Thu lại ký quỹ, 

ký cược ngắn 

hạn 

516,625,230 

 



1 

 

PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Nguyễn Văn 

Thuyết 
 Chủ tịch 

HĐQT 
       

Người 

nội bộ 

1.1  
Nguyễn Xuân 

Thành 
       0 0 Bố đẻ 

1.2  Vũ Thị Diệm        0 0 Mẹ đẻ 

1.3  

Mai Thị 

Phương 

Nhung 

       0 0 Vợ 

1.4  
Nguyễn Hồng 

Phúc 
       0 0 Con 

1.5  
Nguyễn Hồng 

Anh 
       0 0 Con 

1.6  
Nguyễn 

Hoàng Anh 
       0 0 Con 

1.7  
Nguyễn Đức 

Thụy 
       0 0 Anh trai 



2 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1.8  
Nguyễn Thị 

Mừng 
       0 0 Chị dâu 

1.9  
Nguyễn Xuân 

Thiện 
       0 0 Anh trai 

1.10  
Phạm Bích 

Thìn 
       0 0 Chị dâu 

1.11  
Nguyễn Thị 

Thảo 
       0 0 Chị gái 

1.12  
Nguyễn Văn 

Thùy 
       0 0 Anh trai 

1.13  
Trần Thị 

Hồng Nhung 
       0 0 Chị dâu 



3 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1.14  
Nguyễn Xuân 

Thủy 
       0 0 Em trai 

1.15  
Tống Thị Kiều 

Hoa 
       0 0 Em dâu 

1.16  
Nguyễn Đức 

Hạnh 
       0 0 Em trai 

2 
Nguyễn Văn 

Dũng 
 

TV HĐQT 

kiêm 

TGĐ; 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

     0 0 
Người 

nội bộ 

2.1  
Nguyễn Đình 

Trọng 
       0 0 Bố đẻ 

2.2  
Nguyễn Thị 

Liên 
       0 0 Mẹ đẻ 

2.3  
Nguyễn 

Quang Tiệp 
       0 0 Bố vợ 

2.4  
Nguyễn Thị 

Mai Ánh 
       0 0 Vợ 



4 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.5  
Nguyễn Thị 

Mai Huệ 
       0 0 Con gái 

2.6  
Ngô Công 

Cảnh 
       0 0 Con rể 

2.7  
Nguyễn Hồng 

Quân 
       0 0 Con trai 

2.8  
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
       0 0 Chị gái 

2.9  
Dương Minh 

Thư 
       0 0 Anh rể 

2.10  
Nguyễn Thị 

Kim Nhung 
       0 0 Chị gái 

2.11  
Nguyễn Quốc 

Chính 
       0 0 Anh rể 

2.12  
Nguyễn Văn 

Khoa 
       0 0 Em trai 

2.13  
Phạm Thị 

Nguyệt 
       0 0 Em dâu 

2.14  
Nguyễn Văn 

Tình 
       0 0 Em trai 



5 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.15  
Nguyễn Thị 

Mai Anh 
       0 0 Em dâu 

2.16  
Nguyễn Trọng 

Hiệp 
       0 0 Em trai 

2.17  
Nguyễn Kiều 

Anh 
       0 0 Em dâu 

2.18  

Công ty Cổ 

phần Giám 

định Smart 

  

Tầng 16, tòa 

nhà B3.7 

Hacinco, 

đường Lê Văn 

Lương, 

Phường Nhân 

Chính, Quận 

Thanh Xuân, 

Thành phố Hà 

Nội 

ĐKKD 0106720865 

Cấp lần đầu 

ngày 

22/12/2014 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  
Chủ tịch 

HĐQT 

3 
Vũ Ngọc 

Định 
 

TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

     
539.00

0 
0,154% 

Người 

nội bộ 

3.1  Vũ Ngọc Dinh        0 0 Bố đẻ 

3.2  Hà Thị Na        0 0 Mẹ đẻ 

3.3  
Trần Thị 

Thanh Hằng 
       0 0 Vợ 



6 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3.4  
Vũ Ngọc 

Dũng 
       0 0 Anh trai 

3.5  Vũ Thị Dung        0 0 Em gái 

3.6  Vũ Xuân Đạt          Con 

3.7  

Công ty CP -

Tập đoàn 

Thaigroup 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9 phường 

Đông Thành, 

Tp. Ninh 

Bình, Ninh 

Bình 

ĐKKD 2700236999 

Cấp lần đầu 

ngày 

19/09/2007, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

21 ngày 

06/07/2021 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  
Thành 

viên 

HĐQT 

3.8  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

  

Số 5 – 7 phố 

Đào Duy Anh, 

phường 

Phương Mai, 

quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐKKD 0100107067 

Cấp lần đầu 

ngày 

28/02/2008, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 9 

ngày 

30/08/2019 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

3.9  

Công ty cổ 

phần Enclave 

Phú Quốc 

  

Tổ 8 Khu tái 

định cư, khu 

phố 5, đường 

Dương Đông, 

TP. Phú Quốc, 

Kiên Giang 

ĐKKD 1702089392 

Cấp lần đầu 

ngày 

24/05/2017, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

9 ngày 

09/05/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Kiên 

Giang 

  
Tổng 

Giám 

đốc 

4 
Nguyễn Văn 

Khoa 
 

TV HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

     0 0 
Người 

nội bộ 



7 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

4.1  
Nguyễn Văn 

Tuyết 
       0 0 Bố ruột 

4.2  
Đinh Thị 

Hằng 
       0 0 Mẹ ruột 

4.3  
Nguyễn Đức 

Thanh 
       0 0 Bố vợ 

4.4  
Nguyễn Thị 

Thành Minh 
       0 0 Vợ 

4.5  
Nguyễn 

Hoàng Đăng 
       0 0 Con 

4.6  
Nguyễn Trí 

Dũng 
       0 0 Con 

4.7  
Nguyễn Thanh 

Vân 
       0 0 Em trai 

5 
Trần Thị 

Thanh Giang 
 TV độc lập 

HĐQT 
     0 0 

Người 

nội bộ 

5.1  
Phạm Gia 

Bách 
         Con 

5.2  
Phạm Gia 

Linh 
         Con 



8 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6 
Nguyễn Chí 

Kiên 
 TV HĐQT      

14.189.

933 
4,054% 

Người 

nội bộ 

6.1  
Nguyễn Văn 

Định 
       0 0 Bố đẻ 

6.2  
Lê Phạm Thị 

Hương 
       0 0 Mẹ đẻ 

6.3  Lê Văn Thuỵ        0 0 Bố vợ 

6.4  
Nguyễn Thị 

Phương 
       0 0 Mẹ vợ 

6.5  
Lê Thị Bích 

Ngọc 
       0 0 Vợ 

6.6  
Nguyễn Văn 

Cường 
       0 0 Em trai 

6.7  
Đinh Thị 

Thanh Loan 
       0 0 Em dâu 



9 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6.8  
Nguyễn Thuỳ 

Dương 
      Con 

6.9  
Nguyễn Thuỳ 

Trang 
      Con 

6.10  
Nguyễn Phúc 

Hưng 
      Con 

6.11  
Nguyễn Minh 

Khang 
      Con 

6.12  

Công ty CP -

Tập đoàn 

Thaigroup 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9 phường 

Đông Thành, 

Tp. Ninh 

Bình, Ninh 

Bình 

ĐKKD 2700236999 

Cấp lần đầu 

ngày 

19/09/2007, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

21 ngày 

06/07/2021 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

0 0 
Chủ tịch 

HĐQT 

6.13  

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

Vinakanto 

  

Số 139, đường 

Cù Chính Lan, 

phố Tân Quý, 

Tân Thành, 

TP. Ninh 

Bình, Ninh 

Bình 

ĐKKD 2700245980 

Cấp lần đầu 

ngày 

20/10/2007 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

Thành 

viên sở 

hữu trên 

10% vốn 

góp của 

doanh 

nghiệp 



10 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6.14  

Công ty Cổ 

phần Xi măng 

Kaito Hà Tiên 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

ĐKKD 3801096940 

Cấp lần đầu 

ngày 

27/03/2015, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

2 ngày 

21/01/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

 

(Đã giải 

thể theo 

thông 

báo 

ngày 

06/06/20

22) 

6.15  

Công ty cổ 

phần Xuân 

Thành Bình 

Phước 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

ĐKKD 3801158770 

Cấp lần đầu 

ngày 

25/10/2017, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

1 ngày 

26/01/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

(Đã giải 

thể theo 

thông 

báo 

ngày 

08/06/20

22) 

II. BAN KIỂM SOÁT 

1 
Bùi Lê 

Quang 
 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

     0 0 
Người 

nội bộ 

1.1  
Lê Huyền 

Chân 
       0 0 Mẹ ruột 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1.2  
Phạm Kim 

Sơn 
       0 0 Bố vợ 

1.3  
Nguyễn 

Quỳnh Liên 
       0 0 Mẹ vợ 

1.4  
Phạm Xuân 

Quỳnh 
       0 0 Vợ 

1.5  Bùi Bích Thuỳ        0 0 Con 

1.6  
Bùi Hồng 

Phương Anh 
      Con 

1.7  Bùi Lê Thái        0 0 Em ruột 

1.8  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

  

Số 5 – 7 phố 

Đào Duy Anh, 

phường 

Phương Mai, 

quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐKKD 0100107067 

Cấp lần đầu 

ngày 

28/02/2008, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 9 

ngày 

30/08/2019 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

Trưởng 

Ban 

kiểm 

soát 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2 
Nguyễn Thu 

Vân 
 

Thành 

viên BKS 
     0 0 

Người 

nội bộ 

2.1  
Nguyễn Hữu 

Thọ 
       0 0 Bố đẻ 

2.2  
Nguyễn Thị 

Nga 
       0 0 Mẹ đẻ 

2.3  
Trần Quang 

Hiều 
       0 0 

Bố 

chồng 

2.4  
Nguyễn Thị 

Chắt 
       0 0 

Mẹ 

chồng 

2.5  
Trần Trung 

Hiếu 
       0 0 Chồng 

2.6  Trần Vân Linh        0 0 Con 

2.7  
Trần Vân 

Giang 
      Con 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.8  
Nguyễn Việt 

Quang 
       0 0 Anh trai 

2.9  
Nguyễn Vân 

Anh 
       0 0 Chị dâu 

3 
Dư Thị Hải 

Yến 
 

Thành 

viên BKS      0 0 
Người 

nội bộ 

3.1  Dư Thái Sơn        0 0 Bố đẻ 

3.2  
Nguyễn Thị 

Liên 
       0 0 Mẹ đẻ 

3.3  
Nguyễn Ngọc 

Nghênh 
       0 0 

Bố 

chồng 

3.4  
Nguyễn Thị 

Vui 
       0 0 

Mẹ 

chồng 

3.5  
Nguyễn Ngọc 

Cường 
       0 0 Chồng 



14 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3.6  
Nguyễn Ngọc 

Hân 
      Con 

3.7  
Nguyễn Ngọc 

Tuấn Minh 
      Con 

3.8  
Dư Ngọc 

Quyết 
       0 0 Anh trai 

3.9  
Nguyễn Thị 

Hiến 
       0 0 Chị dâu 

3.10  Dư Thị Mây        0 0 Em gái 

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 
Nguyễn Văn 

Dũng 
 

Tổng 

Giám đốc 
 0 0 

Người 

nội bộ 

2 
Phan Mạnh 

Hùng 
 Phó TGĐ      0 0 

Người 

nội bộ 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.1  
Phan Văn 

Hồng 
       0 0 Bố đẻ 

2.2  
Hoàng Thị 

Luyến 
       0 0 Mẹ đẻ 

2.3  
Nguyễn Thị 

Hằng 
       0 0 Mẹ vợ 

2.4  Mai Thu Dung        0 0 Vợ 

2.5  
Phan Minh 

Khang 
      Con 

2.6  Phan Anh Thư       Con gái 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.7  
Phan Hoàng 

Dũng 
       0 0 Em trai 

2.8  
Phan Hoàng 

Cường 
       0 0 Em trai 

2.9  

Công ty 

TNHH Dịch 

vụ Kế toán và 

Tư vấn thuế 

Việt Nam 

         

Chủ tịch 

HĐTV 

kiêm 

TGĐ 

2.10  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

         

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

Phó 

TGĐ 

2.11  

Công ty cổ 

phần Tôn Đản 

Hà Nội 

         
Chủ tịch 

HĐQT 



17 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3 
Vũ Ngọc 

Định 
 Phó TGĐ  

539.00

0 
0,154% 

Người 

nội bộ 

4 
Nguyễn Văn 

Khoa 
 Phó TGĐ  0 0 

 

5 
Đặng Văn 

Thắng 
 Phó TGĐ      

8.088.3

04 
2,311% 

Người 

nội bộ 

5.1  
Nguyễn Thị 

Lan 
       0 0 Mẹ đẻ 

5.2  Lã Hồng Hạnh        0 0 Bố vợ 

5.3  
Nguyễn Thị 

Lan 
       0 0 Mẹ vợ 



18 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5.4  
Lã Thị Thúy 

An 
       0 0 Vợ 

5.5  
Đặng Thị 

Phương 
       0 0 Chị gái 

5.6  
Bùi Huy 

Hoàng 
       0 0 Anh rể 

5.7  Đặng Văn Mỹ        0 0 Anh trai 

5.8  Trần Thị Thoa        0 0 Chị dâu 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5.9  Đặng Văn Lợi        0 0 Em trai 

5.10  
Trần Thị Ngọc 

Anh 
       0 0 Em dâu 

5.11  
Đặng Ngọc 

Tùng 
      Con 

5.12  
Đặng Minh 

Anh 
      Con 

5.13  
Đặng Minh 

Khoa 
      Con 



20 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5.14  

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp Ninh 

Bình 

  

Số 139, phố 

Tân Quý, 

phường Tân 

Thành, TP. 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700299999 

Cấp lần đầu 

ngày 

01/09/2006 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

Giám 

đốc 

5.15  

Công ty cổ 

phần tư vấn 

Xây dựng 

Vinakanto 

  

Số 140, phố 6, 

phường Đômg 

Thành, TP. 

Ninh Bình, 

Ninh Bình 

ĐKKD 2700346159 

Cấp lần đầu 

ngày 

29/10/2007 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

Giám 

đốc 

5.16  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

  

Số 5 – 7 phố 

Đào Duy Anh, 

phường 

Phương Mai, 

quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐKKD 0100107067 

Cấp lần đầu 

ngày 

28/02/2008, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 9 

ngày 

30/08/2019 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

5.17  

Tổng công ty 

cổ phần bảo 

hiểm Xuân 

Thành 

  

Tầng 2, tòa 

nhà 

Thaiholdings, 

số 17, Tông 

Đản, phường 

Tràng Tiền, 

quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

ĐKKD 0104345961 

Cấp lần đầu 

ngày 

29/12/2009 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

6 
Trịnh Văn 

Thiềm 
 Phó TGĐ      

539.00

0 
0.154% 

Người 

nội bộ 



21 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6.1  
Trịnh Văn 

Thọ 
       0 0 Bố đẻ 

6.2  
Nguyễn Thị 

Mai 
       0 0 Mẹ đẻ 

6.3  
Trịnh Thị 

Thúy 
         Chị gái 

6.4  
Trịnh Văn 

Sánh 
       0 0 Anh rể 

6.5  
Trịnh Văn 

Thiệm 
       

121.38

8.000 
3,47% Anh trai 

6.6  
Nguyễn Thị 

Vân 
       0 0 Chị dâu 

6.7  
Trịnh Văn 

Thăng 
       0 0 Em trai 

6.8  Lê Thị Giang        0 0 Em dâu 

6.9  
Trịnh Thanh 

Hiền 
       0 0 Em gái 

6.10  
Trần Đức 

Thắng 
         Em rể 

6.11  
Nguyễn Thị 

Hiền 
       0 0 Vợ 

6.12  
Trịnh Quốc 

Tuấn 
      Con 



22 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6.13  
Trịnh Nguyễn 

Quốc Bảo 
      Con 

6.14  
Trịnh Nguyễn 

Thiên Phước 
      Con 

6.15  
Trịnh Khánh 

Ngọc 
      Con 

6.16  

Công ty Cổ 

phần Xi măng 

Kaito Hà Tiên 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

ĐKKD 3801096940 

Cấp lần đầu 

ngày 

27/03/2015, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

2 ngày 

21/01/2022 

 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

 

Giám 

đốc 

(Đã giải 

thể theo 

thông 

báo 

ngày 

06/06/20

22) 

6.17  

Công ty cổ 

phần Xuân 

Thành Bình 

Phước 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

ĐKKD 3801158770 

Cấp lần đầu 

ngày 

25/10/2017, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

1 ngày 

26/01/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

Giám 

đốc 

 

(Đã giải 

thể theo 

thông 

báo 

ngày 

08/06/20

22) 

6.18  

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9, Phường 

Đông Thành, 

Thành phố 

ĐKKD 3801172856 

Cấp lần đầu 

ngày 

15/05/2018, 

cấp đăng ký 

Sở KHĐT 

tỉnh Bình 

Phước 

  

 

Giám 

đốc 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Thaigroup 

Bình Phước 

Ninh Bình, 

Tỉnh Ninh 

Bình, Việt 

Nam 

thay đổi lần 

1 ngày 

26/01/2022 

(Đã giải 

thể theo 

thông 

báo 

ngày 

06/06/20

22) 

6.19  

Công ty cổ 

phần Enclave 

Phú Quốc 

  

Tổ 8 Khu tái 

định cư, khu 

phố 5, đường 

Dương Đông, 

TP. Phú Quốc, 

Kiên Giang 

ĐKKD 1702089392 

Cấp lần đầu 

ngày 

24/05/2017, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

9 ngày 

09/05/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Kiên 

Giang 

  
Chủ tịch 

HĐQT 

7 
Trịnh Văn 

Thiệm 
 Phó TGĐ      

121.38

8.000 
3,47%  

7.1  
Trịnh Văn 

Thọ 
       0 0 Bố đẻ 

7.2  
Nguyễn Thị 

Mai 
       0 0 Mẹ đẻ 

7.3  
Nguyễn Thị 

Sáng 
       0 0 Mẹ vợ 

7.4  
Trịnh Thị 

Thúy 
       0 0 Chị gái 

7.5  
Trịnh Văn 

Sánh 
       0 0 Anh rể 

7.6  
Trịnh Văn 

Thiềm 
       

539.00

0 
0.154% Em trai 

7.7  
Nguyễn Thị 

Hiền 
       0 0 Em dâu 

7.8  
Trịnh Văn 

Thăng 
       0 0 Em trai 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

7.9  Lê Thị Giang        0 0 Em dâu 

7.10  
Trịnh Thanh 

Hiền 
       0 0 Em gái 

7.11  
Trần Đức 

Thắng 
       0 0 Em rể 

7.12  
Nguyễn Thị 

Vân 
       0 0 Vợ 

7.13  
Trịnh Nguyễn 

Việt Anh 
      Con 

7.14  
Trịnh Thùy 

An 
      Con 

7.15  

Công ty CP -

Tập đoàn 

Thaigroup 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9 phường 

Đông Thành, 

Tp. Ninh 

Bình, Ninh 

Bình 

ĐKKD 2700236999 

Cấp lần đầu 

ngày 

19/09/2007, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

21 ngày 

06/07/2021 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

Tổng 

Giám 

đốc 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

7.16  

Công ty Cổ 

phần Bình 

Minh Group 

  

Số 11A, phố 

Cát Linh, 

Phường Quốc 

Tử Giám, 

Quận Đống 

Đa, Thành phố 

Hà Nội 

ĐKKD 0107743103 

Cấp lần đầu 

ngày 

01/03/2017, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

3 ngày 

27/08/2021 

Sở KHĐT 

thành phố 

Hà Nội 

  

Tổng 

Giám 

đốc 

7.17  

Công ty cổ 

phần Du lịch 

Kim Liên 

  

Số 5 – 7 phố 

Đào Duy Anh, 

phường 

Phương Mai, 

quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐKKD 0100107067 

Cấp lần đầu 

ngày 

28/02/2008, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 9 

ngày 

30/08/2019 

Sở KHĐT 

Thành phố 

Hà Nội 

  
Phó 

TGĐ 

7.18  

Công ty 

TNHH Đầu tư 

Thương mại 

và Dịch vụ 

Bãi Thơm - 

Phú Quốc 

  

Tổ 8, Khu Tái 

định cư, Khu 

phố 11, 

phường 

Dương Đông, 

thành phố Phú 

Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

ĐKKD 1702246126 

Cấp lần đầu 

ngày 

31/12/2021, 

cấp đăng ký 

thay đổi lần 

3 ngày 

14/06/2022 

Sở KHĐT 

tỉnh Kiên 

Giang 

  

Tổng 

Giám 

đốc 

8 
Nguyễn Chí 

Kiên 
 Phó TGĐ  

14.189.

933 
4,054%  

9 
Phạm Thu 

Hằng 
 Phó TGĐ      

148.13

2.40 

0 

4,23%  
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

9.1  
Nguyễn Thị 

Hòa 
       0 0 Mẹ 

9.2  
Phạm Xuân 

Nam 
 

 

     0 0 

 

 

Chồng 

9.3  
Phạm Xuân 

Nam Khánh 
 

 

    

 

 

Con 

9.4  
Phạm Xuân 

Nam Khoa 
 

 

    

 

 

Con 

9.5  Phạm Thu Hà  

 

     0 0 

 

Chị gái 

9.6  
Phạm Thị Thu 

Huyền 
 

 

     0 0 

 

 

Chị gái 

9.7  
Phạm Thế 

Hưng 
 

 

     0 0 

 

Anh trai 

9.8  

Công ty CP -

Tập đoàn 

Thaigroup 

  

Số 8, đường 1, 

phố 9 phường 

Đông Thành, 

Tp. Ninh 

ĐKKD 2700236999 

Cấp lần đầu 

ngày 

19/09/2007, 

cấp đăng ký 

Sở KHĐT 

tỉnh Ninh 

Bình 

  

Thành 

viên 

HĐQT 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Bình, Ninh 

Bình 

thay đổi lần 

21 ngày 

06/07/2021 

IV. BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

1 
Phan Mạnh 

Hùng 
 Kế toán 

trưởng 
 0 0 

Người 

nội bộ 

2 
Nguyễn Thị 

Phương 
 Kế toán 

trưởng 
     0 0  

2.1  
Nguyễn Hữu 

Đài 
       0 0 Bố đẻ 

2.2  Hà Thị Tứ        0 0 Mẹ đẻ 

2.3  
Nguyễn Sơn 

Hà 
       0 0 Chồng 

2.4  
Nguyễn Minh 

Hoàng 
       0 0 Con 

2.5  
Nguyễn Đức 

Anh 
      Con 

2.6  
Nguyễn Thị 

Hồng Liên 
       0 0 Chị gái 

2.7  
Nguyễn Hữu 

Dương 
         Anh trai 

2.8  
Nguyễn Thị 

Bình Minh 
       0 0 Chị gái 

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1 
Đỗ Mai 

Phương 
 

Người 

được ủy 

quyền 

     0 0 
Người 

nội bộ 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Địa chỉ liên 

hệ 

Loại hình 

ID 

(CMND-

Hộ chiếu-

Giấy 

ĐKDN) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

công bố 

thông tin 

1.1  
Đỗ Mạnh 

Cường 
       0 0 Bố đẻ 

1.2  Đỗ Thị Nhung        0 0 Mẹ đẻ 

1.3  
Đỗ Khánh 

Vân 
       0 0 Em gái 
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